
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT

Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

1 2446/CCHN-
D-SYT-NB

ĐẶNG THỊ 
YẾN 01/11/1982 036182007288 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tổ Dân Phố 
Số 2, 

phường Mỹ 
Lộc, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

2
2447/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

NHUNG
10/10/2000 035300000635 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Tổ Dân Phố 
Do Nha, 
phường 

Châu Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Nhà 
thuốc; Quầy thuốc

3
2448/CCHN-
D-SYT-NB

ĐẶNG THỊ 
HUYỀN

27/4/1996 036196018929 13/8/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm 6, xã 
Xuân Giang, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Nhà 
thuốc; Quầy thuốc;
Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Cơ sở 
xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc (trừ vắc 
xin, sinh phẩm, dược 
liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền)



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

4
2449/CCHN-
D-SYT-NB

LƯU THỊ 
TRÀ

20/10/1997 036197015064 10/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xã Yên 
Khánh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Nhà 
thuốc

5
2450/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ NGÁT

26/4/1993 036193014555 04/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Quỹ 
Trại, xã Trực 

Ninh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

6
2451/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ THU 
HƯƠNG

19/9/1994 035194000735 17/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Mậu 
Chử, xã 

Liêm Hà, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

7
2452/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
HOÀI

15/5/1991 037191005830 06/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm Phú 
Thọ, xã 

Nghĩa Lâm, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

8
2453/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
HẰNG

24/01/1991 036191015372 12/8/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xã Yên Từ, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

9
2454/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

NHUNG
07/12/1999 036199005658 18/12/2024 Bộ Công an

xã Hải Anh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

10
2455/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM THỊ 
THU 

TRANG
13/11/1988 037188001507 15/9/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Số Nhà 09, 
Đường Xuân 
Thủy, Tổ 8, 
phường Tam 

Điệp, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

11
2456/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ LÝ

13/9/1992 036192023939 17/6/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm Tây 
Thượng 
Trên, xã 

Nam Minh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

12
2457/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ THÊM

02/04/1973 037173007769 12/7/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Thôn Làng, 
xã Thanh 
Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

13
2458/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THU 

TRANG
22/10/1994 037194000420 03/6/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xóm 1 Ngọc 
Động, xã 

Gia Phong, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

14
2459/CCHN-
D-SYT-NB

VƯƠNG 
THỊ DIỄM

12/11/1998 036198002406 16/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Rạng 
Đông, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc



STT
Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

15
2460/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
HẢI

02/9/1995 037195004204 29/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

Xã Phú 
Long, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

16
2461/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ MAI

29/08/2002 035302002077 22/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

xã Lý Nhân, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của Quầy 
thuốc

17
2462/CCHN-
D-SYT-NB

LƯU THỊ 
HIỀN

16/02/1997 036197012218 21/6/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

phường 
Hồng 

Quang, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
về dược của cơ sở 
bán lẻ thuốc (bao 
gồm Nhà thuốc, 
Quầy thuốc, Tủ thuốc 
trạm Y tế xã); Người 
phụ trách công tác 
dược lâm sàng của cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh (trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền)

Tổng số: 17 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân được 

cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh
Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt 
động chuyên môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1
2474/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ 
THANH 

PHƯƠNG
23/08/1999 036199013739 02/07/2021

Cục cảnh 
sát quản 
lý hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

38/70 Trần 
Bích San, 

phường Nam 
Định, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ 
sơ

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược của 
Quầy thuốc

Cấp lại 
lần 1

Tổng số: 01 Chứng chỉ hành nghề dược./.

Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký Hộ 
khẩu thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chứng chỉ hành 
nghề dược

Lí do hết 
hiệu lực

1
VŨ 

THANH 
PHƯƠNG

23/08/1999 036199013739 02/07/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

38/70 Trần Bích 
San, phường 

Nam Định, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

2398/CCHN-D-
SYT-NĐ ngày 31 

tháng 01 năm 2024

Cá nhân được 
cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 

dược

Tổng số: 01 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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